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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND huyện Võ Nhai 
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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 

NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thị trấn Đình Cả) 

 

   

           

 

    Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (Nghìn 

đồng) 
Mục đích sử dụng 

Stt Danh mục xe ô 

tô và tài sản 

khác của cơ 

quan, đơn vị, 

tổ chức 

Bộ phận Số lượng Nguyên giá         

    Tổng cộng Trong đó Giá trị còn lại Phục vụ 

chức 
danh có 

tiêu 

chuẩn 

Phục vụ 

công tác 
chung 

Phục vụ 

hoạt động 
đặc thù 

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh 

liên kết 
Sử dụng 

khác 

     Nguồn ngân 
sách 

Nguồn khác         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Ô tô              

II Tài sản cố định 

khác 
 42 2.894.367,60 1.333.577,60 1.560.790,00 2.351.476,68        

 Tài sản trên 

500 triệu 
 3 2.314.690,00 753.900,00 1.560.790,00 2.083.221,00        

1 Nâng cấp, sửa 

chữa đường bê 

tông và cống 

qua đường  tổ 

dân phố Làng 

Lường, thị trấn 

Đình Cả (Mã 

7931774) 

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 941.900,00 753.900,00 188.000,00 847.710,00        

2 Đường bê tông 

xóm Cổ Rồng, 

thị trấn Đình 

Cả, huyện Võ 

Nhai  

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 676.690,00  676.690,00 609.021,00        

3 Nâng cấp, sửa 

chữa đường bê 

tông cụm 3, tổ 

dân phố Tiền 

Phong, thị trấn 

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 696.100,00  696.100,00 626.490,00        
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Đình Cả 

 Tài sản dưới 

500 triệu 
 39 579.677,60 579.677,60  268.255,68        

1 Máy tính cây 

(tiếp nhận Sở 

Tài chính cấp) 

Hoàng Văn 

Thắng 
1 29.000,00 29.000,00          

2 Máy tính cây Chu Huệ Quyên 1 14.990,00 14.990,00          

3 Máy tính bàn 

đồng bộ Dell: 

INS i3-

10105/Ram 

8GB/HDD 

SDD/USB 

Keyboard & 

Mousse/ Màn 

hình LCD 19'' 

Chu Huệ Quyên 1 14.800,00 14.800,00  11.840,00        

4 Máy tính bàn 

đồng bộ Dell: 

INS i3-

10105/Ram 

8GB/HDD 

SDD/USB 

Keyboard & 

Mousse/ Màn 

hình LCD 19'' 

Bế Thị Nga 1 14.800,00 14.800,00  11.840,00        

5 Máy tính cây Lý Văn Dũng 1 14.990,00 14.990,00          

6 Máy tính sách 

tay 
Nguyễn Thị 

Thủy 
1 12.500,00 12.500,00          

7 Máy tính xách 

tay Dell 
Đặng Thị Tuyết 

Trinh 
1 11.850,00 11.850,00  7.110,00        

8 Máy tính bảng 

Sam Sung 

Galaxy Tab 

X706B Xám 

Trịnh Thanh 

Phương 
1 11.490,00 11.490,00  9.192,00        

9 Máy tính xách 

tay 
Trịnh Thanh 

Phương 
1 12.500,00 12.500,00          

10 Máy tính bảng 

Sam Sung 

Galaxy Tab 

X706B Xám 

Đặng Thị Tuyết 

Trinh 
1 21.480,00 21.480,00  17.184,00        

11 Máy tính xách 

tay Dell  
Triệu Thị Ly 1 14.950,00 14.950,00  11.960,00        

12 Máy 

photocoppy 
Lý Thị thủy 1 39.000,00 39.000,00          

13 Máy 

photocoppy 
01 Cửa UBND 

thị trấn 
1 55.500,00 55.500,00  20.812,50        
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14 Máy điều hòa 

(treo tường 2 

chiều)  Nhà sàn                                                                              

Đặng Thị Tuyết 

Trinh 
1 10.650,00 10.650,00  3.993,75        

15 Máy điều hòa 

(treo tường 2 

chiều)                                                                                     

01 Cửa UBND 

thị trấn 
1 10.650,00 10.650,00  3.993,75        

16 Máy điều hòa 

(treo tường 2 

chiều)  Nhà sàn                                                                              

Đặng Thị Tuyết 

Trinh 
1 10.650,00 10.650,00  3.993,75        

17 Bàn ghế tiếp 

dân 
Phòng tiếp dân 1 13.600,00 13.600,00  10.200,00        

18 Máy chiếu Văn phòng 

UBND  
1 19.200,00 19.200,00          

19 TI VI Smart TV 

65 inh LG 
UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 14.520,00 14.520,00  11.616,00        

20 Đầu ghi 64 kênh UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 14.597,00 14.597,00  11.677,60        

21 Ti vi 01 Cửa UBND 

thị trấn 
1 11.080,00 11.080,00          

22 Camera 01 Cửa UBND 

thị trấn 
1 16.528,60 16.528,60  6.198,23        

23 Loa Công suất 

CA sound 

T2 .1300 (Năm 

2022) 

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 17.000,00 17.000,00  14.875,00        

24 Máy phát điện Đặng Thị Tuyết 

Trinh 
1 15.000,00 15.000,00          

25 Tủ điều khiển 

đèn tín hiệu 

giao thông tại 

ngã tư thị trấn 

Đình Cả 

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 50.000,00 50.000,00  31.250,00        

26 Phần mềm 

Pamis (Đầu tư) 
Triệu Thị Ly 1 10.000,00 10.000,00          

27 Bàn ghế tiếp 

khách  
Lý Văn Dũng 1 5.000,00 5.000,00  4.375,00        

28 Bàn ghế tiếp 

khách  
Nguyễn Thị 

Thủy 
1 5.000,00 5.000,00  4.375,00        

29 Bàn ghế tiếp 

khách  
Lâm Văn Dần 1 5.000,00 5.000,00  4.375,00        

30 Máy quét 

Brother 
Đặng Thị Tuyết 

Trinh 
1 9.500,00 9.500,00  8.312,50        

31 Ổ cắng 8T 

(8000Gb) đầu 

ghi cam 

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

1 8.052,00 8.052,00  6.441,60        
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HÓA MỚI)  

32 Loa Array    -    10 

Aplus (số 2) 
UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 8.500,00 8.500,00  6.800,00        

33 Mixer 

SOUNDCRAFT 

EFX12 

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 7.000,00 7.000,00  5.600,00        

34 Loa Array    -    10 

Aplus  
UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 8.500,00 8.500,00  6.800,00        

35 Loa Sub Aplus 

S-618 Pro (Số 

2) 

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 9.900,00 9.900,00  7.920,00        

36 Loa Sub Aplus 

S-618 Pro (Số 

1) 

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 9.900,00 9.900,00  7.920,00        

37 Vang số 

Casound Pro 2 
UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 7.000,00 7.000,00  5.600,00        

38 Loa kéo IRB 

318 
UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 7.000,00 7.000,00  5.600,00        

39 Loa Công suất 

CA sound 

T2 .2900 (Năm 

2022) 

UBND THỊ 

TRẤN ĐÌNH 

CẢ ( NHÀ VĂN 

HÓA MỚI)  

1 8.000,00 8.000,00  6.400,00        

 Tổng  42 2.894.367,60 1.333.577,60 1.560.790,00 2.351.476,68        
 

           

   

 
  

 
 

           

 


